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1 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Tổng 289,889 163,369 126,520 33,499 20,847 12,652 165,407 103,671 61,736 18,085 11,675 6,410 166,166 105,152 61,014 18,354 12,054 6,300 71,026 71,026

1

Dự án 1: Giải quyết tình trạng 

thiếu đất ở, nhà ở, đất sản 

xuất, nước sinh hoạt

59,394 38,915 20,479 6,393 4,345 2,048 34,730 25,293 9,437 3,416 2,324 1,092 34,325 24,893 9,432 3,375 2,284 1,091 28,081 16,083 11,998

1.1

Dự án 1: Giải quyết tình trạng 

thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 

nước sinh hoạt

59,394 38,915 20,479 6,393 4,345 2,048 34,730 25,293 9,437 3,416 2,324 1,092 34,325 24,893 9,432 3,375 2,284 1,091 28,081 16,083 11,998

2

Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, 

bố trí, ổn định dân cư ở 

những nơi cần thiết

0 0 0 0 0 0

3

Dự án 3: Phát triển sản xuất 

nông, lâm nghiệp bền vững, 

phát huy tiềm năng, thế mạnh 

của các vùng miền để sản xuất 

15,865 15,865 1,586 0 1,586 1,573 0 1,573 36 0 36 1,573 0 1,573 36 0 36 15,842 0 15,842

3.1

Tiểu Dự án 1: Phát triển kinh tế 

nông, lâm nghiệp bền vững gắn 

với bảo vệ rừng và nâng cao 

thu nhập cho người dân

2,064 2,064 206 206 1,214 1,214 0 1,214 1,214 0 0 0 1,056 0 1,056

3.2

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển 

sản xuất theo chuỗi giá trị, 

vùng trồng dược liệu quý, thúc 

đẩy khởi sự kinh doanh, khởi 

13,801 13,801 1,380 1,380 359 0 359 36 0 36 359 0 359 36 0 36 14,786 0 14,786

4

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng 

thiết yếu, phục vụ sản xuất, 

đời sống trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi 

98,732 92,842 5,890 9,875 9,284 591 66,847 62,219 4,628 5,501 5,020 481 68,728 64,100 4,628 5,920 5,439 481 36,762 32,587 1,372

4.1

Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền 

102,126 102,126 0 9,284 9,284 0 66,847 62,219 4,628 5,501 5,020 481 68,728 64,100 4,628 5,920 5,439 481 36,762 41,871 -5,109

5

Dự án 5: Phát triển giáo dục 

đào tạo nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực

66,059 19,761 46,298 10,660 6,032 4,628 54,408 15,272 39,136 8,372 4,331 4,041 53,949 15,272 38,677 8,290 4,331 3,959 7,840 6,190 8,290

5.1

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt 

động, 

củng cố phát triển các trường 

phổ thông dân tộc nội trú 

22,135 19,761 2,374 6,269 6,032 237 16,251 15,272 979 4,480 4,331 149 16,586 15,272 1,314 4,477 4,331 146 7,341 6,190 1,151

5.2

Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến 

thức dân tộc; đào tạo dự bị đại 

học, đại học và sau đại học đáp 

ứng nhu cầu nhân lực cho vùng 

2,883 2,883 288 288 0 3,171

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung

Phân bổ vốn 2021-2025
Kết quả giải ngân vốn 2021-2025

(Tính đến 28/02/2025)

Kết quả giải ngân vốn 2021-2025

(ước đến 31/03/2025)
Nhu cầu vốn còn lại của 

năm 2025

TỔNG HỢP PHÂN BỔ VÀ GIẢI NGÂN VỐN

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

PHỤ LỤC 

(Đính kèm theo Báo cáo số 378/BC-UBND ngày 04/4/2025 của UBND tỉnh)

NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP



5.3

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển 

giáo dục nghề nghiệp và giải 

quyết việc làm cho người lao 

động vùng DTTS&MN

37,887 37,887 3,788 3,788 38,157 0 38,157 3,892 0 3,892 37,363 0 37,363 3,813 0 3,813 499 0 499

5.4

Tiểu dự án 4: Đào tạo Nâng 

cao năng lực cho cộng đồng và 

cán bộ triển khai Chương trình 

ở các cấp

3,154 3,154 315 315 0 3,469

6

 Dự án 6: Bảo tồn, phát huy 

giá trị văn hóa truyền thống 

tốt đẹp của các DTTS gắn với 

phát triển du lịch

14,336 7,427    6,909 1,434 743 691 8,170 7,600

7

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe 

nhân dân, nâng cao thể trạng, 

tầm vóc người DTTS; phòng 

chống suy dinh dưỡng trẻ em

3,362 3,362 336 336 1,660 0 1,660 138 0 138 1,660 0 1,660 138 0 138 3,438 0 1,900

7.1

Nội dung 1: Xây dựng và phát 

triển y tế cơ sở vùng đồng bào 

DTTS&MN

484 484 40 40 0 0 0 0 524 0 524

7.2

Nội dung 2 : Nâng cao chất 

lượng dân số vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi

2,884 2,884 202 202 1,055 1,055 61 61 1,055 1,055 61 61 1,970 0 1,970

7.3

Nội dung 3: " Chăm sóc sức 

khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ 

em nhằm giảm tử vong trẻ em, 

nâng cao tầm vóc, thể trạng 

1,488 1,488 138 138 605 605 77 77 605 605 77 77 944 0 944

8

 Dự án 8: Thực hiện bình 

đẳng giới và giải quyết những 

vấn đề cấp thiết đối với phụ 

nữ và trẻ em

6,492 6,492 649 649 2,870 0 2,870 441 0 441 2,870 0 2,870 441 0 441 3,830 0 3,830

9

Dự án 9: Đầu tư phát triển 

nhóm DTTS rất ít người và 

nhóm dân tộc còn nhiều khó 

khăn

17,184 17,184 1,718 0 1,718 1,523 0 1,523 87 0 87 1,435 0 1,435 78 0 78 17,804 0 17,389

9.1

 Tiểu Dự án 1: Đầu tư phát 

triển kinh tế - xã hội nhóm 

DTTS rất ít người, nhóm dân 

tộc còn gặp nhiều khó khăn, 

13,948 13,948 1,394 1,394 97 0 97 10 0 10 97 0 97 10 0 10 15,235 0 15,235

9.2

Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân

 cận huyết thống của các dân 

tộc còn gặp nhiều khó khăn, 

3,236 3,236 739 739 1,426 0 1,426 77 0 77 1,338 0 1,338 68 0 68 2,569 0 2,569

10

Dự án 10: Truyền thông, 

tuyên truyền, vận động trong 

vùng đồng bào DTTS&MN. 

Kiểm tra, giám sát đánh giá 

8,465 4,424 4,041 848 443 405 1,796 887 909 94 0 94 1,626 887 739 76 0 76 7,983 3,980 3,631

10.1

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn 

vinh điển hình tiên tiến, phát 

huy vai trò của người có uy tín;

 phổ biến, giáo dục pháp luật 

2,253 2,253 599 599 398 0 398 29 0 29 248 0 248 12 0 12 2,592 0 2,592

10.2

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công 

nghệ thông tin hỗ trợ phát triển 

kinh tế - xã hội và đảm bảo an 

ninh trật tự vùng đồng bào 

5,481 4,424 1,057 548 443 105 1,336 887 449 42 0 42 1,336 887 449 42 0 42 4,651 3,980 671

10.3

Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám 

sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn 

tổ chức thực hiện CT

731 731 73 73 62 0 62 23 0 23 42 0 42 22 0 22 740 0 740
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